
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K3-CB01 Nguyễn Thị Hồng Anh 14/03/1984 Nữ Bình Định 261019489

2 K3-CB02 Nguyễn Hoài Bắc 09/12/1987 Nam Hà Tĩnh 261548988

3 K3-CB03 Huỳnh Thị Kim Chi 16/10/1985 Nữ Bình Thuận 260993842

4 K3-CB04 Trần Thị Ngọc Dung 12/08/1989 Nữ Bình Thuận 261080681

5 K3-CB05 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 11/04/1984 Nữ Bình Thuận 261005818

6 K3-CB06 Nguyễn Thị Thúy Hằng 09/10/1987 Nữ Hà Tĩnh 261035661

7 K3-CB07 Đồng Thị Ngọc Hân 24/01/1995 Nữ Bình Thuận 261400414

8 K3-CB08 Lê Nhật Huy 13/06/1984 Nam Bình Thuận 260924265

9 K3-CB09 Lý Thị Thu Hương 03/07/1988 Nữ Bình Thuận 261082515

10 K3-CB10 Phan Thị Xuân Hương 31/12/1984 Nữ Bình Thuận 260927355

11 K3-CB11 Trần Đình Kiên 20/02/1977 Nam Thanh Hóa 261123997

12 K3-CB12 Lưu Mỹ Lan 03/11/1978 Nữ Bình Thuận 260804110

13 K3-CB13 Đào Thị Ngọc Loan 09/03/1983 Nữ Bình Thuận 260964296

14 K3-CB14 Nguyễn Thị Hồng Loan 05/08/1966 Nữ Bình Thuận 260641870

15 K3-CB15 Văn Thị Thảo Ngân 04/10/1998 Nữ Bình Thuận 261521720

16 K3-CB16 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 06/03/1989 Nữ Bình Thuận 261102817

17 K3-CB17 Lê Thị Ngọc Oanh 24/07/1985 Nữ Thanh Hóa 261521897

18 K3-CB18 Nguyễn Tấn Phong 04/11/1986 Nam Bình Thuận 261007129

19 K3-CB19 Ngô Đức Ngọc Phụng 28/03/1973 Nữ Tp. Hồ Chí Minh 260819161

20 K3-CB20 Đỗ Thị Minh Phương 08/09/1976 Nữ Vĩnh Phúc 261370846
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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chúHọ và Tên

21 K3-CB21 Nguyễn Hoàng Phương 08/06/1977 Nam Bình Thuận 260801107

22 K3-CB22 Nguyễn Thị Phương 23/07/1985 Nữ Thanh Hóa 261639564

23 K3-CB23 Phan Hồng Uyên Phương 29/11/1995 Nữ Bình Thuận 261369772

24 K3-CB24 Ngô Thị Kim Phượng 04/08/1979 Nữ Bình Thuận 260831139

25 K3-CB25 Hồ Thị Kim Quy 08/05/1980 Nữ Bình Thuận 260852198

26 K3-CB26 Nguyễn Thị Tình 21/05/1971 Nữ Bình Thuận 260572034

27 K3-CB27 Nguyễn Văn Trung 19/08/1983 Nam Bình Thuận 260927767

28 K3-CB28 Lương Xuân Lý Uyên 13/03/1986 Nữ Bình Thuận 261067367

29 K3-CB29 Huỳnh Thị Vương 15/10/1985 Nữ Bình Thuận 261019480

30 K3-CB30 Võ Thị Tường Vy 18/11/1978 Nữ Bình Thuận 260825907

                     TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 30 thí sinh

(Đã ký)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


